
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC

THUẬN BẮC

Số:       /TTYT - KD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Thuận Bắc, ngày 07 tháng 04 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế khu vực Thuận Bắc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây

dựng giá, làm cơ sở tổ chức Mua sắm vật tư y tế cấp bách của Trung tâm Y tế khu vực

Thuận Bắc với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Thuận Bắc.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đỗ Quốc Tùng,

SĐT: 0834402040, Email: khoaduocttyttb2005@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Thuận Bắc, Thôn Ấn Đạt -xã

Thuận Bắc - tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: khoaduocttyttb2005@gmail.com nhận file mềm excel và bản

scan.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 04 năm 2026 đến trước 08h00

ngày 10 tháng 04 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 10/04/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế: chi tiết bảng mô tả đính kèm Phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật

tư y tế như sau:

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Thuận Bắc, Thôn Ấn Đạt – xã Thuận Bắc – tỉnh

Khánh Hòa.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất

lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Thời gian cung ứng dự kiến: 01 tháng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Đơn giá hàng hóa: Bao gồm thuế và chi phí giao hàng đến địa điểm cung cấp.

- Tạm ứng: Không
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- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo

yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

a. Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm thông báo này.

b. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp

của bệnh viện quy định tại khoản 3 Mục I- Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp

phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm điểm a khoản 5 mục này

gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn

nhận báo giá quy định tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá.

Nơi nhận:
- Như trên;

- CNTT để đăng trên Website;

- Lưu: VT, KD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Tấn Khoán



PHỤ LỤC 1

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số:        /TTYT-KD  ngày 07 tháng 04 năm 2026 của TTYT Thuận Bắc)

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật
Đơn vị

tính
Số lượng

Ghi

chú

1 Băng keo cá nhân
Băng được làm bằng vải không dệt, kích thước 20mm x 60mm. Gạc màu trắng, 

phủ lớp lưới Polyethylene. Tiêu chuẩn ISO 13485:2016
Cái   1.000  

2 Băng keo lụa

Băng bằng vải lụa Taffeta phủ keo, màu trắng. 100% sợi cenllulose acetat. Keo 

oxide kẽm. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Kích thước 2.5cm x 5m.Tiêu chuẩn CE, 

được lưu hành tại 2 nước: Úc và Bungari. Xuất xứ Đông Nam Á 

Cuộn      100  

3

Dây truyền dịch 

có kim cánh 

bướm

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van 

thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, 

thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa 

PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản 

và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2x2 

cm. Dây truyền dịch kèm kim 2 cánh bướm 23Gx3/4" giúp cố định dễ dàng 

chắc chắn. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn

chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016-

TUV, ISO 9001:2015, CE, TCVN 6591-4: 2008. Xuất xứ Việt Nam

Bộ   2.000  

4
Găng tay khám 

bệnh các số

Găng có bột chống dính, chất liệu: Cao su thiên nhiên Các cỡ S, M, L, XL Kích 

thước chiều rộng bàn tay: S : 80 ± 10 mm, M : 95 ± 10 mm, L : 111 ± 10 mm, 

XL : ≥ 111 mm. Chiều dài 240mm

Đôi   2.000  



5
Kim luồn tĩnh 

mạch các số

• Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang • Catheter FEP 

kháng xoắn, chắn bức xạ đặc biệt, dễ truyền với lưu lượng tối ưu, sản xuất từ 

nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim lên đến 96 giờ • 

Cánh linh hoạt giúp cố định dễ dàng và an toàn • Kim: 3 mặt vát, làm từ thép 

không gỉ, sắc bén, phủ 1 lớp silicon • Cửa chích thuốc với van silicon một chiều

chất lượng cao tránh xì rỉ dịch Size 18G - 24G. Tiệt trùng khí EO.

Cái   1.000  

6
Test Enterovirus 

(V71)

"Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng EV71 trong ( huyết thanh, huyết 

tương hoặc máu toàn phần)

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần.

-Phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C 

- Độ nhạy: 96.8% ; Độ đặc hiệu: 99.4% 

Thành phần Kit thử:

1. Kháng thể EV71 (EV71 antibody): 20 µg/ml; 

2. Kháng nguyên EV71 (EV71 antigen): 0.175 mg/ml;

3. Kháng thể kháng chuỗi µ-IgM người (Anti-human IgM µ-chain antibody): 

1.5 mg/ml

4. Kháng thể đa dòng kháng IgG chuột (Anti-mouse polyclonal antibody): 2.0 

mg/ml

- Không phản ứng chéo với HBV-IgM, HIV-IgG, HCV-IgG"

Test      100  

TỔNG CỘNG: 06 MẶT HÀNG



TÊN CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

EMAIL:

SĐT:

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số:        /TTYT- KD ngày 07 tháng 04 năm 2026 của TTYT Thuận Bắc)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế  khu vực Thuận Bắc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số         /TTYT-KD ngày 10 tháng 04 năm 2026 của Trung tâm Y tế khu vực Thuận Bắc, chúng tôi….[ghi tên, địa 

chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan

STT
Danh mục

thiết bị y tế
Đơn vị tính Ký mã hiệu Nhãn hiệu

Hãng sản

xuất

Xuất xứ

của hàng

hóa

Năm sản

xuất

Thông số

kỹ thuật

Đơn giá

(VAT)
(VND)

1 Vật tư y tế A

2 Vật tư y tế B

n …

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2026

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các vật tư y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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